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Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n      H  p   on .  

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Võ Thanh Nhàn –   ó trưởn  p òn  Nộ  vụ  uy n C ợ Mớ , tỉn     

An Giang. 

 n  Huỳn  T an  Tuấn –   ó bí t ư Đoàn T an  n ên Cộn  sản Hồ C í 

M n   uy n C ợ Mớ , tỉn  An G an . 

Thư ký phiên tòa: Bà Trần T ị K m Tran , là T ư ký Tòa án n ân dân 

 uy n C ợ Mớ , tỉn  An G an . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tham 

gia phiên tòa:  n  Tôn Văn Xuyên, K ểm sát v ên. 

Ngày 22 t án  9 năm 2017, t   trụ sở Tòa án n ân dân  uy n C ợ Mớ , 

tỉn  An G an  xét xử sơ t ẩm côn  k a  vụ án  ìn  sự t ụ lý số 34/2017/HSST 

n ày 05 t án  9 năm 2017, đố  vớ  các bị cáo: 

1.   an Quốc T, s n  năm 1985, t    uy n C, tỉn  A; nơ  đăn  ký  ộ k ẩu 

t ư n  và c   ở: ấp  , x   ,  uy n C, tỉn  A; n    n    p: làm t uê; quốc tịc : 

V  t Nam; trìn  độ   c vấn: 8/12; con ôn    an An  T  c  t  và bà T  K m Đ, 

s n  năm 1950; vợ là Trươn  T ị T.E, s n  năm 1987; có 01 n ư   con s n  năm 

2015. 

T  n án, t  n sự: c ưa; 

Bị t m   ữ t  n ày 14/6/2017 đ n n ày 23/6/2017 bị t m   am đ n nay; bị 

cáo có mặt t   p  ên tòa.  

2. C âu N  c T1, s n  năm 1990, t    uy n C, tỉn  A; nơ  đăn  ký  ộ 

k ẩu t ư n  và c   ở: ấp L, xã L,  uy n C, tỉn  A; n    n    p: làm t uê; quốc 

tịc : V  t Nam; trìn  độ   c vấn: 9/12; con ôn  C âu  on  H, s n  năm 1964 và 

bà N uyễn T ị N, s n  năm 1969; c ưa có vợ con. 

T  n án, t  n sự: c ưa; 

Bị t m   ữ t  n ày 02/8/2017 đ n n ày 04/8/2017 t ì bị t m   am đ n 

nay; bị cáo có mặt t   p  ên tòa. 
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3. N uyễn T an  H1, s n  năm 1984, t    uy n C, tỉn  A; nơ  đăn  ký  ộ 

k ẩu t ư n  trú và c   ở: ấp T, t ị trấn M,  uy n C, tỉn  A; n    n    p: làm 

t uê; quốc tịc : V  t Nam; trìn  độ   c vấn: 9/12; con ôn  N uyễn Văn H, s n  

năm 1963 và bà Võ T ị Đ, s n  năm 1960; vợ là N uyễn T ị Đ, s n  năm 1989; 

có 01 n ư   con s n  năm 2011. 

Quá trìn   o t độn : T  n ỏ sốn  c un  c a mẹ,   c đ n lớp 9 n  ỉ, lớn 

lên có vợ, làm t uê s n  sốn . N ày 22/6/2005, bị Tòa án n ân dân tỉn  An 

G an  xử p  t 02 năm tù v  tộ  “Gây rố  trật tự côn  cộn ” và 06 t án  tù v  tộ  

“Hủy  o   tà  sản”, tổn   ợp  ìn  p  t của  a  tộ  là 02 năm 06 t án  tù. Nộp 

xon  án p í n ày 11/9/2006, c ấp  àn  xon   ìn  p  t tù n ày 31/8/2007  Bản 

án k ôn  buộc bồ  t ư n  . 

T  n án, t  n sự: c ưa; 

Bị t m   ữ t  n ày 01/8/2017 đ n n ày 04/8/2017 t ì bị t m   am đ n 

nay; bị cáo có mặt t   p  ên tòa. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Ông Phan Thanh V, s n  năm 1973; nơ  cư trú: Ấp B, x   ,  uy n C, tỉn  

A;  vắn  mặt . 

 n  Hồ Bửu L, s n  năm 1989; nơ  cư trú: Ấp B, x   ,  uy n C, tỉn  A; 

 có mặt . 

 n     m T á  P, s n  năm 1982; nơ  cư trú: Ấp B, x   ,  uy n C, tỉn  A; 

 có mặt . 

 n  Dươn  Côn  K1, s n  năm 1995; nơ  cư trú: ấp L, xã L,  uy n C, tỉn  

A;  có mặt . 

 n  Huỳn  Văn Tr n  H2, s n  năm 1996; nơ  cư trú: Ấp T, t ị trấn M, 

 uy n C, tỉn  A;  có mặt . 

 n  Bù  Văn K2, s n  năm 1967; nơ  cư trú: Ấp ấp L, xã L,  uy n C, tỉn  

A;  vắn  mặt  . 

Bà Trươn  T ị T.E, s n  năm 1987; nơ  cư trú: ấp L, xã L,  uy n C, tỉn  

A;  có mặt). 

                                             NHẬN THẤY  

Qua các tà  l  u có tron   ồ sơ vụ án và quá trìn  xét  ỏ , tran  luận t   

p  ên tòa, nộ  dun  vụ án được tóm tắt n ư sau:   

K oản  20     n ày 14/5/2017, Côn  an x   ,  uy n C n ận được t n báo 

t   quán nước   ả  k át “  T” t uộc ấp  , x    xảy ra vụ đán  n au   ữa Bàn  

Văn Tr và Quác  Vĩn  Q.   an T an  V – Trưởn  Côn  an x  p ân côn  các 

Côn  an v ên  ồm:    m T á  P, Hồ Bửu L, Dươn  Côn  K1, Huỳn  Văn 

Tr n  H2 mặc tran  p ục n àn  cùn  Bù  Văn K2 – Trưởn  ấp L đ n    n 

trư n  để   ả  quy t vụ v  c. T   đây, Trươn  M n  T2  c ủ quán  bố trí bàn, 

    để lực lượn  n ồ  làm v  c. K   này,   an Quốc T, C âu N  c T1, và 
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N uyễn T an  H1 c  y 02 xe mô tô đ n, T1 tự ý vào n ồ  cùn  lực lượn , c ử  

lớn t  n , H1 kéo T1 đ  c   k ác n ưn  T1 t  p tục trở l   dùn  c ân đ p n   

bàn,    ; T, H1 c ử  lực lượn  và đán  P té ngã, riêng T1 lấy     n ựa đán  P 

t ì được can n ăn, P bỏ c  y vào n à T2. T, T1 quay san  lấy     n ựa đánh 

vào n ư   và đầu của L, L bỏ c  y vào n à của N uyễn T ị T ùy T các  n à T3 

k oản  06m. T, T1, H1 bỏ trốn, sau đó lần lượt ra đầu t ú, bị Cơ quan Cản  sát 

đ  u tra – Côn  an  uy n C ợ Mớ  t m   am để đ  u tra. 

Vật c ứn  t u   ữ: 

- 01  một  cá      n ựa màu đỏ,     bị   y 01 c ân trá  p ía sau; 

- 01  một  cá      n ựa màu đỏ,     bị   y p ần để tay bên p ả ; 

- 01  một  bộ quần áo  tran  p ục Côn  an x  , màu xan  sẫm, áo          

tay n ắn. 

* Căn cứ bản k t luận   ám địn  p áp y v  t ươn  tíc  số 181 n ày 

29/6/2017 của Tổ c ức   ám địn  p áp y tỉn  An G an , đố  vớ  Hồ Bửu L, sinh 

năm 1989: Sẹo đín  trá  kíc  t ước 05 x 0.5cm; sẹo mặt sau 1/3 dướ  cẳn  tay 

trá  kíc  t ước 1.5 x 0.2cm. Tỷ l  tổn t ươn  cơ t ể do t ươn  tíc   ây nên    n 

t   là 08%. 

* Căn cứ Bản k t luận   ám địn  p áp y v  t ươn  tíc  số 182 n ày 

29/6/2017 của Tổ c ức   ám địn  p áp y tỉn  An G an , đố  vớ     m T á  P, 

s n  năm 1982: Sưn  u vùn  c ẫm trá  ổn địn ; sưn  n  mặt sau 1/3 dướ  cẳn  

tay p ả  k ôn  tồn t  . Tỷ l  tổn t ươn  cơ t ể do t ươn  tíc   ây nên    n t   là 

01%. 

T   bản Cáo tr n  số 35/VKS-HS n ày 05/9/2017V  n k ểm sát n ân dân 

 uy n C ợ Mớ , tỉn  An G an  đ  truy tố các bị cáo   an Quốc T, C âu N  c 

T1, N uyễn T an  H1 v  tộ  “C ốn  n ư   t    àn  côn  vụ” t eo quy địn  t i 

k oản 1 Đ  u 257 Bộ luật  ìn  sự đ  được sửa đổ , bổ sun  năm 2009. 

T   p  ên tòa, các bị cáo k a  n ận đ  t ực    n  àn  v  p  m tộ  n ư nộ  

dun  Cáo tr n  truy tố, k ôn  tran  luận vớ  l   luận tộ  của đ   d  n V  n k ểm 

sát và x n Hộ  đồn  xét xử   ảm n ẹ  ìn  p  t. 

K ểm sát v ên trìn  bày l   luận tộ :  

G ữ n uyên quan đ ểm truy tố các bị cáo v  tộ : “C ốn  n ư   t    àn  

côn  vụ” t eo quy địn  t   k oản 1 Đ  u 257 Bộ luật  ìn  sự.  

Đ  n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  k oản 1 Đ  u 257, đ ểm  , p k oản 1, 

k oản 2 Đ  u 46, Đ  u 20, Đ  u 53, Đ  u 33 Bộ luật  ìn  sự xử p  t: 

+ Phan Quốc T: t  06 đ n 09 t án  tù; 

+ C âu N  c T1: t  06 đ n 09 t án  tù. 

Đ  n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  k oản 1 Đ  u 257, đ ểm b, p k oản 1, 

k oản 2 Đ  u 46, Đ  u 20, Đ  u 53, Đ  u 33 Bộ luật  ìn  sự xử p  t: N uyễn 

Thanh H1 t  06 đ n 09 t án  tù. 
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Căn cứ vào các c ứn  cứ và tà  l  u đ  được t ẩm tra t   p  ên tòa; Căn cứ 

vào k t quả tran  luận t   p  ên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn d  n c ứn  

cứ, ý k  n của K ểm sát v ên, các bị cáo và n ữn  n ư   t am   a tố tụn  k ác;  

 XÉT THẤY 

 T   p  ên tòa  ôm nay, các bị cáo k a  n ận  àn  v  p  m tộ  của mìn , do 

xem t ư n  p áp luật, k   các Côn  an v ên của x  L đ n   ả  quy t mâu t uẫn 

  ữa Bàn  Văn Tr và Quác  Vĩn  Q t ì các bị cáo đ  dùn  vũ lực tấn côn ,  àn  

 un  vớ  lực lượn  Côn  an đan  t    àn  côn  vụ được N à nước   ao c o,  ây 

mất an n n  trật tự, làm ản   ưởn  và xâm p  m đ n quy n quản lý  àn  c ín  

của lực lượn  Côn  an n ân dân địa p ươn , trực t  p xâm p  m đ n trật tự 

côn  cộn , n p sốn  văn m n , bị cáo đ  xâm p  m đ n v  c duy trì   ữ  ìn an 

n n  trật tự của n ư   đan  t    àn  n   m vụ.     k a  n ận tộ  của các bị cáo 

p ù  ợp vớ  l   k a  của n ư   l ên quan, n ư   làm c ứn  và các c ứn  cứ k ác 

có tron   ồ sơ vụ án. Vì vậy, V  n k ểm sát n ân dân  uy n C ợ Mớ , tỉn  An 

G an  truy tố các bị cáo v  tộ  “C ốn  n ư   t    àn  côn  vụ” t eo quy địn  t   

k oản 1 Đ  u 257 Bộ luật  ìn  sự đ  được sửa đổ , bổ sun  năm 2009 là có căn 

cứ. 

 Hàn  v  p  m tộ  của các bị cáo là n uy   ểm c o x   ộ , đ  xâm p  m đ n 

quy n quản lý  àn  c ín , bảo v  trị an của lực lượn  Côn  an n ân dân địa 

p ươn , ản   ưởn  xấu đ n an n n  trật tự, dư luận quần c ún  bất bìn , trực 

t  p xâm p  m đ n sự quản lý, đ  u  àn  x   ộ  của N à nước, làm   ảm lòn  

t n của quần c ún  n ân dân đố  vớ  c ín  quy n địa p ươn , làm c o lực lượn  

Côn  an t   địa p ươn  k ôn  t ực    n được n   m vụ   ữ  ìn an n n  trật tự 

của mìn .  

Xét tính c ất, mức độ,  àn  v  của các bị cáo n ận t ấy: Các bị cáo có đầy 

đủ năn  lực, đủ tuổ  c ịu trác  n   m  ìn  sự, n ận t ức được  àn  v  của mìn , 

b  t v  c cản trở lực lượn  Côn  an n ân dân đan  t    àn  côn  vụ là v  p  m 

p áp luật n ưn  vẫn cố ý t ực    n, bất c ấp  ậu quả, dùn  vũ lực  àn   un  

n ư   đan  t    àn  n   m vụ, các bị cáo t ể    n tính  un    n, l  u lĩn . Do đó 

cần p ả  áp dụn   ìn  p  t n   êm k ắc các  ly các bị cáo ra k ỏ  x   ộ  một 

t      an để đủ tác dụn    áo dục, cả  t o bị cáo t àn  côn  dân tốt, b  t tôn 

tr n  p áp luật và răn đe, p òn  n  a c un  tron  x   ộ .  

K   các bị cáo cùn  n au t ực    n  àn  v  p  m tộ    ữa các bị cáo 

k ôn  có sự bàn b c, câu k t c ặt c ẽ vớ  n au, k ôn  có sự p ân côn  va  trò, 

n   m vụ nên mố  quan      ữa các bị cáo c ỉ là đồn  p  m   ản đơn.  

Tron  đồn  p  m, các bị cáo cùn    ữ va  trò là n ư   t ực  àn . Bị cáo 

T1 tự ý n ồ  vào bàn của lực lượn  Côn  an đan  làm n   m vụ, có l   lẽ lớn 

t  n  vớ  n ư   đan  t    àn  côn  vụ, đ p n   bàn    . Sau k   được can n ăn, 

T1 t  p tục dùn      đán  vào n ư   và đầu L. Cùn  vớ  T1, bị cáo T cũn  có 

l   lẽ lớn t  n  vớ  n ư   đan  t    àn  côn  vụ, đán  P té n   và dùn      

đán  vào n ư   và đầu L. V  bị cáo H1, sau k   can n ăn T1 cản trở lực lượn  

Côn  an đan  t ực    n n   m vụ t ì t ấy T1 và T tấn côn  lực lượn  Côn  an. 
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Bị cáo cũn  xôn  vào nắm cổ áo và dùn  tay đán  vào n ư   01 côn  an v ên. 

Xét, áp dụn   ìn  p  t tươn  xứn  vớ   àn  v  p  m tộ  của t n  bị cáo. 

Tron  quá trìn  đ  u tra và t   p  ên tòa  ôm nay, các bị cáo đ  tỏ t á  độ 

t àn  k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả ; sau k   t ực    n  àn  v  p  m tộ , các bị 

cáo đầu t ú. R ên  bị cáo T và bị cáo T1 p  m tộ  lần đầu và t uộc trư n   ợp ít 

n   êm tr n . Bị cáo H1 tác độn    a đìn  tự n uy n bồ  t ư n  t  n t uốc c o 

an  Hồ Bửu L. Đây là n ữn  tìn  t  t   ảm n ẹ trác  n   m  ìn  sự c o các bị 

cáo k   quy t địn   ìn  p  t.   

Đố  vớ   àn  v  các bị cáo  ây t ươn  tíc  c o an  Hồ Bửu L vớ  tỷ l  tổn 

t ươn  cơ t ể 08% và an     m T á  P vớ  tỷ l  tổn t ươn  cơ t ể  01% n ưn  

do anh P, anh L k ôn  yêu cầu xử lý  àn  v  cố ý  ây t ươn  tíc  nên k ôn  

xem xét   ả  quy t là có căn cứ. 

V  xử lý vật c ứn :  

- 01  một  cá      n ựa màu đỏ,     bị   y 01 c ân trá  p ía sau; 

- 01  một  cá      n ựa màu đỏ,     bị   y p ần để tay bên p ả ; 

Đây là côn  cụ các bị cáo sử dụn  k   p  m tộ , an  T3 k ôn  yêu cầu 

n ận l   và k ôn  còn   á trị sử dụn  nên tịc  t u, t êu  ủy. 

- 01  một  bộ quần áo  tran  p ục Côn  an x  , màu xan  sẫm, áo tay 

n ắn. Đây là tran  p ục an  Hồ Bửu L mặc k   đan  t ực    n n  êm vụ. Xét, 

  ao trả l   c o an  L. 

V  trác  n   m dân sự: N ữn  n ư   có quy n lợ  l ên quan k ôn  yêu 

cầu bồ  t ư n  t êm nên k ôn  đ  cập   ả  quy t. 

Các bị cáo phả  c ịu án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy địn  của p áp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH  

Tuyên bố các bị cáo   an Quốc T , C âu N  c T1, N uyễn T an  H1 

p  m tộ : “C ốn  n ư   t    àn  côn  vụ”.   

Áp dụng khoản 1 Điều 257, điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 20, 

Điều 53, Điều 33  ộ lu t Hình s  n m 1999, đ  được s a đ i,    sung           

n m 2009; 

Xử p  t:   an Quốc T: 09 (chín) tháng tù; 

T      n c ấp  àn   ìn  p  t tù của bị cáo được tính kể t  n ày bị t m 

  ữ 14/6/2017 (ngày mười  ốn tháng sáu n m hai nghìn không tr m mười  ảy). 

Áp dụng khoản 1 Điều 257, điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 20, 

Điều 53, Điều 33  ộ lu t Hình s  n m 1999, đ  được s a đ i,    sung            

n m 2009; 

Xử p  t: C âu N  c T1: 09 (chín) tháng tù; 
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T      n c ấp  àn   ìn  p  t tù của bị cáo được tính kể t  n ày bị t m 

  ữ 02/8/2017 (ngày hai tháng tám n m hai nghìn không tr m mười  ảy). 

Áp dụng khoản 1 Điều 257, điểm  , p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 20, 

Điều 53, Điều 33  ộ lu t Hình s  n m 1999, đ  được s a đ i,    sung           

n m 2009; 

Xử p  t: N uyễn T an  H1: 06 (sáu) tháng tù; 

T      n c ấp  àn   ìn  p  t tù của bị cáo được tính kể t  n ày bị t m 

  ữ 01/8/2017 (ngày một tháng tám n m hai nghìn không tr m mười  ảy). 

Áp dụng Điều 41  ộ lu t Hình s  n m 1999, đ  được s a đ i,    sung 

n m 2009; khoản 2 Điều 76  ộ lu t tố tụng hình s : 

Tịc  t u, t êu  ủy: 

- 01  một  cá      n ựa màu đỏ,     bị   y 01 c ân trá  p ía sau; 

- 01  một  cá      n ựa màu đỏ,     bị   y p ần để tay bên p ả . 

G ao trả c o Hồ Bửu L: 01  một  bộ quần áo  tran  p ục Côn  an x  , 

màu xan  sẫm, áo tay n ắn. 

  T eo B ên bản   ao n ận vật c ứn  n ày 13/9/2017   ữa Cơ quan đ  u 

tra và T    àn  án dân sự  uy n C ợ Mớ   

- Áp dụng Điều 98, Điều 99, Điều 234  ộ lu t Tố tụng hình s  và Nghị 

quyết số 326/2016/U TVQH14 của Ủy  an thường vụ Quốc Hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc các bị cáo   an Quốc T, C âu N  c T1, N uyễn T an  H1 m   bị 

cáo p ả  c ịu 200.000 (hai tr m nghìn) đồng án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

Kể t  n ày bản án có    u lực p áp luật  đố  vớ  án p í  c o đ n k   t   

 àn  án xon , bên p ả  t    àn  án còn p ả  c ịu k oản t  n l   của số t  n còn 

p ả  t    àn  án t eo mức l   suất quy địn  t   k oản 2 Đ  u 468 Bộ luật dân sự 

năm 2015 tươn  ứn  vớ  số t  n và t      an c ưa t    àn  án. 

Tron    n 15 n ày kể t  n ày tuyên án, bị cáo, n ư   có quy n lợ , n  ĩa 

vụ l ên quan có quy n k án  cáo để yêu cầu Tòa án n ân dân tỉn  An G an  xét 

xử p úc t ẩm. 

Riêng t      n k án  cáo của n ư   có quy n lợ , n  ĩa vụ l ên quan vắn  

mặt là 15 n ày kể t  n ày bản án được   ao  oặc được n êm y t. 

Trường hợp  ản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Lu t Thi hành án dân s  thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành 

án dân s  có quyền thỏa thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  

nguyện thi hành án hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 

7 và 9 Lu t Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy 

định tại Điều 30 Lu t Thi hành án dân s ./. 
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Nơi nh n: 
- V  n KSND  uy n  2 ; 

- Tòa án n ân dân tỉn   1 ; 

- Sở Tư p áp  1 ; 

- N à T m   ữ  2 ; 

-   òn   ồ sơ  1 ; 

- T    àn  án DS  uy n  1 ; 

- Bộ p ận THA Tòa án  1 ; 

- UBND cấp x  nơ  BC cư trú  1 ; 

- Bị cáo; 

- N ư   có quy n lợ , n  ĩa  

vụ l ên quan; 

-  ưu  ồ sơ; 

-  ưu văn p òn   1 . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà 

 

 

(đ  ký tên và đóng dấu) 

 

 ại Hi p  hon  

 


